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LỚP 25-36 THÁNG 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thụy Thùy Lan - Trương Thị Tuyết Trinh 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Hoạt 

động học 

 NHẬN BIẾT BẮP CẢI  - 

SU HÀO 

(MT 30, MT 39) 

CHẠY THAY ĐỔI 

TỐC ĐỘ NHANH 

CHẬM THEO CÔ 

(MT 1, MT 67) 

DẠY TRẺ KỸ 

NĂNG MANG DÉP 

(MT 25) 

NHẬN BIẾT MÀU 

ĐỎ, MÀU VÀNG. 

(MT 38) 

CÂU CHUYỆN CÁ VÀ 

CHIM 

(MT 48, MT 53) 

VẬN ĐỘNG: MỘT 

CON VỊT 

(MT 70) 

 NẶN CHIẾC LÁ 

(MT 71, MT 11) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- TCVĐ:  Gà trong vườn 

rau. 

- Chơi tự do: Bắt 

bướm,dán bóng, câu cá, 

chui ống, đi theo dấu chân, 

đi trong đường hẹp cco1 

mang vật trên tay, ... 

(MT 63, MT 10) 

 

- Quan sát: Tranh các 

loại rau ăn củ: khoai 

lang, khoai tây. 

- Chơi tự do:   Câu cá, 

chui ống, đi theo dấu 

chân, ném vòng, đập 

ruồi, gắp cua, bắt bướm 

...(MT 69, MT 63, MT 

67) 

TCVĐ: Bắt bướm 

Chơi tự do: Bò chui 

qua ống, dán bóng, 

câu cá, thả bóng, đập 

ruồi, gắp cua... 

(MT 10, MT 63) 

 

 

- Quan sát: Tranh các loại rau 

ăn củ: củ sắn, củ mì 

- Chơi tự do:  Đi trong đường 

hẹp có mang vật trên tay, câu 

cá, chui ống, đi theo dấu 

chân, ném vòng, bắt bướm, 

thà bóng, đập ruồi...(MT 67, 

MT 63, MT 10, MT 69) 

- Quan sát: Tranh các 

loại rau ăn củ: Củ xu 

hào, củ cà rốt. 

Chơi tự do: Gắp cua, 

bò chui ống, thả 

bóng, dán bóng, đi 

theo dấu chân, bắt 

bướm, đập 

ruồi....(MT 10, MT 

63, MT 69) 



Hoạt 

động góc 

Góc chơi tập 

- Bác sĩ khám bệnh cho búp bê. 

Góc hoạt động với đồ vật 

- Xâu dây hoa, xâu vòng. Luồn dây. 

- Xem sách truyện, tập lật trang sách 

- Xây nông trại. 

- Chơi tìm bóng; Ráp hình; Tìm hình giống nhau  

 Góc vận động 

- Đi trong đường hẹp 

- Vận động theo nhạc  

(MT 12, MT 71, MT 72, MT 63, MT 67, MT 69, MT 53, MT 70, MT 50) 

Vệ sinh Cho trẻ làm vệ sinh cá nhân: Đi vệ sinh, rửa tay, lau mặt. Cô theo dõi, nhắc trẻ .(MT 24) 

Giờ ăn 
- Trẻ biết cầm thìa xúc cơm ăn, ăn hết suất của mình, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Cô giáo dục đinh dưỡng trước khi ăn cho. Cô quan sát nhắc nhở trẻ (MT 22) 

Giờ ngủ Trẻ nào khó ngủ cô dỗ dành trẻ để trẻ ngủ. Trẻ nằm vào chỗ cô mở nhạc nhẹ nhàng du dương cho trẻ nghe (MT 21) 

Hoạt 

động 

chiều 

Trò chuyện với trẻ 

về các cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi. 

Chơi tự do.  

Hướng dẫn trẻ cách sử 

dụng một số đồ dùng 

đồ chơi trong lớp. 

Chơi tự do.  

Cho trẻ nghe âm thanh của 

một số đồ chơi như phách 

tre, trống lắc. 

Cho trẻ thực hiện tập. 

 

Cho trẻ đọc bài đồng 

dao "Nu na nu nống" 

Chơi tự do  

Cho trẻ thực hiện tập. 

Cho trẻ xem tranh một số đồ 

dùng, đồ chơi và trò chuyện 

về các đồ chơi mà trẻ thích, 

không thích. 

 


